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1
Trạm điện 110kV Tầm Vu 2 và 

đường dây đấu nối.

Cung cấp, xây dựng 

và lắp đặt VTTB 

trạm và đường dây 

110kV.

Tổng Công ty 

Điện lực miền 

Nam

     127,677,525,712 4/10/2025 180 ngày

2

Gói thầu 7: Xây dựng tuyến cáp 

ngầm 110kV - Dự án: Xây 

dựng mới các xuất tuyến 

110kV từ trạm biến áp 

220/110kV Văn Điển.

Cung cấp, xây dựng 

và lắp đặt cáp ngầm 

110kV.

Tổng Công ty 

Điện lực Thành 

phố Hà Nội

     121,242,328,891 12/27/2024 360 ngày

3

Gói 05-TB: Cung cấp, xây 

dựng và lắp đặt VTTB công 

trình Trạm 110 kV Thanh Bình 

và đường dây đấu nối.

Cung cấp, xây dựng 

và lắp đặt VTTB 

trạm và đường dây 

110kV.

Tổng Công ty 

Điện lực miền 

Nam

       69,967,583,789 10/24/2024 540 ngày

4

Gói thầu số 16: Xây lắp trạm 

biến áp (bao gồm thực hiện các 

công việc về PCCC, TTLL và 

SCADA)

Dự án: Trạm biến áp 220kV 

Văn Điển và đấu nối.

Xây dựng và lắp đặt 

phần việc PCCC, 

TTLL và SCADA 

cho trạm biếp áp 

220kV

Tổng công ty 

Truyền tải điện 

Quốc gia 

(EVNNPT)

     183,288,825,040 7/2/2024 456 ngày 

5

Gói thầu: 21-ĐTRR/VCC/2024 

“Cung cấp Cột anten dây co 

phục vụ triển khai Dự án trạm 

BTS cho thuê năm 2024 khu 

vực Miền Bắc_ Đợt 1”

Cung cấp Cột anten 

dây co phục vụ triển 

khai Dự án trạm BTS

Tổng công ty Cổ 

phần Công trình 

VIETTEL.

       36,887,436,630 5/10/2024 730 ngày

6

Gói thầu: 26-ĐTRR/VCC/2024 

Cung cấp cột monopole phục 

vụ triển khai Dự án trạm BTS 

cho thuê năm 2024_ Đợt 1 

(gồm 02 phần thầu).

Cung cấp cột  

monopole phục vụ 

triển khai Dự án trạm 

BTS

Tổng công ty Cổ 

phần Công trình 

VIETTEL.

       20,602,282,800 5/10/2024 730 ngày

7

Gói 05-MB: Trạm 110kV Mộc 

Bài và đường dây đấu nối-Dự 

án AFD

Cung cấp, xây dựng 

và lắp đặt VTTB 

trạm và đường dây 

110kV.

Tổng Công ty 

Điện lực miền 

Nam

       74,210,978,276 4/19/2024 540 ngày

8

Gói thầu số 48-49: Cung cấp và 

vận chuyển cột thép hình đoạn 

tuyến từ VT48 đến/ Dự án ĐZ 

500kV Quảng Trạch - Quỳnh 

Lưu

Cung cấp và vận 

chuyển cột thép 

Ban Quản lý dự 

án Các công 

trình điện Miền 

trung 

     104,847,214,575 3/15/2024 105 ngày 
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9

Gói 15: Cung cấp, xây dựng và 

lắp đặt vật tư thiết bị cáp ngầm -

 

Công trình Đường dây 110kV 

Phú Quốc-Nam Phú Quốc, tỉnh 

Kiên Giang

Cung cấp, xây dựng 

và lắp đặt vật tư thiết 

bị cáp ngầm cao thế

Tổng Công ty 

Điện lực miền 

Nam

     251,539,619,891 7/17/2023 300 ngày

10

Thi công di dời – tái lập công 

trình điện từ ga S7 (ga Bảy 

Hiền) đến ga S11 (ga Tân Bình)

Cung cấp, xây dựng 

và lắp đặt vật tư thiết 

bị cáp ngầm trung thế

Ban Quản lý 

Đường sắt Đô 

Thị

     158,175,000,000 6/20/2023 570 ngày

11
Khu đô thị sinh thái nghỉ dưỡng 

cao cấp Lâm Sơn

Thi công xây dựng 

28 căn biệt thự

Công ty cổ phần 

Archi Reenco 

Hòa Bình

       73,086,866,409 9/19/2022 120 ngày

12

Dự án: (i) Trạm biến áp 220kV 

Bá Thiện và Đường dây 220kV 

Việt Trì - Tam Dương - Bá 

Thiện; (ii) Trạm biến áp 500 

kV Vĩnh Yên và đường dây đấu 

nối

Cung cấp và vận 

chuyển VTTB phần 

nhị thứ và thông tin

BQLDA các 

công trình điện 

miền Bắc

     113,527,459,408 9/7/2022 330 ngày

13
Khu Đô thị AQUA Ưaterfront 

City

Thi công Kết cấu, 

hoàn thiện và MEP 

thô cho 52 căn nhà ở 

thấp tầng

Công ty CP 

Nova E&C
       41,466,574,916 02/2022 9/13/2022

14
Nhà kho - Chi Nhánh Công ty 

Cổ phần May Bình Minh

Thi công xây lắp Nhà 

kho, các công trình 

phụ trợ

Công ty CP May 

Bình Minh
       14,442,111,615 12/10/2022 6/13/2023

15
Gói thầu:Lô 1.1 Trạm 500kV 

Đà Nẵng

Cung cấp và lắp đặt 

VTTB ĐKBV, TTLL 

và SCADA (bao gồm 

TNHC) và cung cấp 

VTTB nhất thứ và 

phụ kiện

BQLDA các 

công trình điện 

miền Trung

       58,957,924,067 3/24/2021 12 tháng

16
Trung tâm thương mại dịch vụ 

tại Rạp hát Nam Hà (cũ)

 Công trình xây dựng 

dân dụng kết cấu 

dạng nh̀à

Tổng Công ty 

Tín Nghĩa      193,000,000,000 1/12/2021 13 tháng 
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17

Gói thầu: Cung cấp và lắp đặt 

thiết bị điều khiển bảo vệ rơle, 

SCADA… bao gồm thí nghiệm 

hiệu chỉnh cho trạm biến áp 

500kV Hòa Bình

Cung cấp và lắp đặt 

VTTB ĐKBV, TTLL 

và SCADA (bao gồm 

TNHC) và cung cấp 

VTTB nhất thứ và 

phụ kiện

BQLDA các 

công trình điện 

miền Bắc

       31,395,592,000 6/8/2021 12 tháng

18
Nhà máy điện khí LNG Hiệp 

Phước - Giai đoạn 1: 1200MW

Thi công xây dựng 

các hạng mục công 

trình thuộc dự án nhà 

máy điện khí LNG 

Hiệp Phước Giai 

đoạn 1

Công ty TNHH 

Hải Linh
       94,460,065,700 29/12/2021

155 ngày kể từ 

ngày ký

19

Thi công xây dựng tuyến đường 

N5, Đoạn 2- Dự án Hạ Tầng 

Kỹ thuật Khu công nghiệp Đất 

Đỏ I

Thi công xây dựng 

tuyến đường (gồm: 

Nền đường, Bó vỉa, 

Hệ thống thoát nước 

mưa, cây xanh, hệ 

thống chiếu sáng, 

Biển hiệu an toàn …)

Công ty CP 

KCN Tín Nghĩa 

Phương Đông

       16,426,000,000 9/25/2020
180 ngày kể từ 

ngày khởi công

20

Dự án Tổ hợp hóa dầu miền 

Nam Việt Nam, Gói thầu Đấu 

nối cáp ngầm (chôn trực 

tiếp/trong bê tông) dọc tuyến 

đường trong tổ hợp

Thiết kế thi công, 

mua sắm và xây lắp 

("EPC") trọn gói chìa 

khóa trao tay cho gói 

thầu Đấu nối cáp 

ngầm, Trạm AIS, hệ 

thống chiếu sáng 

Công ty TNHH 

Hóa dầu Long 

Sơn

     496,196,365,500 4/29/2020 5/30/2021

21

Thi công xây dựng Nhà máy 

O.N VINA Tại KCN Đất Đỏ 1/ 

Dự án Nhà máy O.N VINA Tại 

KC N Đất Đỏ 1

Xây dựng nhà máy 

(gồm: hạng mục nhà 

xưởng, trần, nhà kho, 

nhà văn phòng, 

PCCC…) 

Công ty TNHH 

O.N VINA
       47,375,000,000 9/21/2020 4/30/2021

22

Dự án đầu tư xây dựng khu 

công nghiệp KSB(KSIP) giai 

đoạn 2 - Mở rộng (Khu B)

San nền, đường giao 

thông, thoát nước 

mưa, thoát nước thải, 

hệ thống điện chiếu 

sáng, di dời lưới điện

Công ty CP 

khoáng sản và 

xây dựng Bình 

Dương

66,661,000,000      3/6/2019 8/2/2019

23

Nhà văn phòng Công ty cp Khu 

công nghiệp Tín nghĩa phương 

đông

Xây dựng nhà văn 

phòng và các hạng 

mục phụ trợ

Công ty cp Khu 

công nghiệp Tín 

nghĩa phương 

đông

15,594,000,000      4/11/2019 10/8/2019

24

Hợp đồng thiết kế thi công, 

mua sắm và xây lắp ("EPC") 

trọn gói cho gói thầu H&I - 

Phần còn lại của tổ hợp 2 

(BOC2)

Dự án Tổ hợp hóa dầu miền 

Nam Việt Nam.

Thi công xây dựng 

nhà  xưởng công 

nghiệp

Công ty TNHH 

Hóa dầu Long 

Sơn

102,565,754,776 9/16/2019 11/30/2020
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25

Dự án San lấp mặt bằng - Giai 

đoạn 1 thuộc Dự án "Đầu tư 

xây dựng công viên Thiên niên 

kỷ" tại khu Công nghệ cao 

Quận 9, Tp. HCM

Thi công san lấp mặt 

bằng

Công ty CP dệt 

may sài gòn
33,000,000,000      11/26/2018 70 ngày

26
HVC Bình Dương new factory 

project

Công việc kim loại, 

hoàn thiện trong nhà 

và sơn bên ngoài gói 

01

Cty TNHH 

TAKENAKA 

Việt Nam

            340,403,001 9/14/2018 2/28/2019

27 HVC Bình Dương New Factory 

Công việc kim loại, 

hoàn thiện trong nhà 

và sơn bên ngoài gói 

02B

Cty TNHH 

TAKENAKA 

Việt Nam

         5,574,585,068 9/14/2018 2/28/2019

28 HVC Bình Dương New Factory 

Công việc kim loại, 

hoàn thiện trong nhà 

và sơn bên ngoài gói 

02A

Cty TNHH 

TAKENAKA 

Việt Nam

         4,710,719,955 9/14/2018 2/28/2019

29
Công trình trường CĐ Kinh tế - 

Kỹ thuật Vinatex TP HCM

Cải tạo sửa chữa khu 

văn phòng. Tường 

rào, nhà bảo vệ, hệ 

thống thoát nước và 

sân đường nội bộ

Trường CĐ 

Kinh tế - Kỹ 

thuật Vinatex 

TP HCM

         4,230,218,241 9/28/2018 50 ngày

30 Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1

Khảo sát, lập thiết kế 

kỹ thuật, EPC SPP 

500kV Trung tâm 

điện lực Sông Hậu

PVN      291,205,000,000 5/15/2017 7/13/2020

31
Dự án Mua sắm máy biến áp 

500kV-900MVA dự phòng

Cung cấp, vận 

chuyển máy biến áp 

500kv-900 MVA và 

thiết bị giám sát dầu 

online

Công ty truyền 

tải điện 3
     253,310,882,110 2/21/2017 4/27/2018

32

Dự án Trang bị thiết bị định vị 

sự cố cho các đường dây 

220kV, 500kV

Trang bị thiết bị định 

vị sự cố cho các 

đường dây 220kV, 

500kV

Công ty truyền 

tải điện 4
       23,680,693,170 5/5/2017 12/19/2018
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33
Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 

2x300MW

Thiết kế chi tiết, 

Cung cấp & lắp đặt 

hệ thống M&E

Yurtec 

corporation
50,902,500,000      2/4/2016 4/15/2018

34

Đầu tư xây dựng Khối lớp học - 

Giảng đường hành chính tại cơ 

sở Thủ đức của Trường Cao 

đẳng Kinh tế - kỹ thuật Vinatex 

Tp. HCM

Thi công xây dựng 

Trường CĐ kinh 

tế - kỹ thuật 

VINATEX

34,436,000,000      10/20/2016 12/27/2017

35
Samsung BN: Thi công đường 

ống

Thi công lắp đặt 

đường ống
Samsung C&T        24,518,802,000 8/8/2016 1/1/2017

36 Khu phức hợp Vietnam CE 
Thi công xây dựng 

nhà máy

Samsung 

Engineering VN 

Co., Ltd

     100,566,692,487 1/14/2015 4/20/2015

37
Dự án Gói số 4: Thi công nhà 

kho

Thi công xây dựng 

nhà máy

TCT CP bia-

rượu-nước giải 

khát HN

       17,989,248,151 4/17/2015 9/4/2015

38
Khu phức hợp Vietnam CE - 

Bê tông cốt thép

Thi công phần bê 

tông cốt thép

Cheil Industries 

INC.VN
       96,756,000,000 5/20/2015 11/30/2015

39
Dự án SS PC Pile Works - 3D 

GLASS
Thi công phần cọc

SAMSUNG 

C&T
         5,895,120,000 1/2/2015 4/15/2015

40
Dự án SS BTCT Package 5-6/ 

3D GLASS

Thi công phần bê 

tông cốt thép

SAMSUNG 

ENGINEERING
       60,822,300,000 7/3/2015 9/30/2015
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41

Dự án SS Pile & RC Work - 

Đóng cọc & BTCT/UT 

Component 2

Thi công phần cọc & 

bê tông cốt thép

CHEIL 

INDUSTRIES
         1,538,460,000 16/1/2015 2/28/2015

42

Dự án SS Pile & RC Work - 

Đóng cọc & BTCT/Nhà Kho 

mở rộng

Thi công phần cọc & 

bê tông cốt thép

CHEIL 

INDUSTRIES
         1,228,920,000 16/1/2015 2/28/2015

43
Dự án Vĩnh Tân 4 - Bulding 

works

Thi công xây dựng 

nhà điều hành trung 

tâm và các nhà phụ 

khác

Doosan Heavy 

Industrues 
       96,947,000,000 12/15/2014 1/1/2016

44
Dự án Vĩnh Tân 4 - Blumbing 

works

Thi công xây dựng 

phần đường ống

Doosan Heavy 

Industrues 
         9,020,000,000 4/8/2015 1/1/2016

45
Nhà máy Vĩnh Tân 4 - Access 

Floor work

Thi công phần sàn 

nâng

Doosan Heavy 

Industrues 
         7,339,598,200 11/17/2015 12/31/2016

46
Dự án Nhiệt điện Thái Bình 1 - 

SPP 220kV

Cung cấp thiết bị vật 

tư và thi công xây 

dựng lắp đặt thiết bị

Tập đoàn điện 

lực VN
     128,991,266,852 11/2/2015 9/15/2016

47

Dự án HCM City Urban 

Railways Construction Project 

Ben Thanh 

Thi công xây dựng

GS Engineering 

& Construction 

corporation

       37,064,266,488 9/20/2015 7/30/2016

48
Dự án SS RC Work (package 

2)-V2

Thi công phần bê 

tông cốt thép

SAMSUNG 

C&T
       35,924,350,000 8/13/2015 5/31/2016
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49 Dự án SS RC Work- Metal Line
Thi công phần bê 

tông cốt thép

SAMSUNG 

C&T
         8,946,795,000 8/15/2015 10/30/2015

50 Dự án Thủy điện Nho Quế 1

Cung cấp lắp đặt và 

thí nghiệm hiệu 

chỉnh thiết bị cơ khí 

thủy công

Công ty CP thủy 

điện Nho Quế 1
       26,327,248,316 10/9/2015 24 tháng

51 Nhà máy Đông Đô -  Hải Phòng Thi công xây dựng

DongDo 

Electronics 

Haiphong Co., 

Ltd

       80,300,000,000 2/26/2015 8/31/2015

52
Dự án Cơ điện và KCT ống 

khói -Nhiệt điện Thái Bình

Lắp đặt hệ thống 

chiếu sáng, chống sét 

và đèn cảnh báo cho 

ống khói

Jurong 

engineering 

limited

         2,640,000,000 12/2/2015 1/30/2017

53
Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 

3 Mở rộng

Chế tạo và lắp đặt hệ 

thống ống xả thải 

nước làm mát 

DN=3m, L=590m ra 

biển

Mitsui 

Engineering & 

Shipbuilding 

Co.,Ltd

     222,227,238,452 12/31/2015 10/31/2016

54 Nhà máy Sợi Il-Shin Tây Ninh
Thi công xây dựng 

nhà máy

Công ty TNHH 

Samsung 

Everland 

Inc.Việt Nam

     272,717,789,530 22/7/2014 03/30/2015

55
Samsung Thái nguyên - Hạng 

mục Sân đường nội bộ

Thi công phần sân 

đường nội bộ

samsung 

Engineering VN
       57,769,957,036 1/14/2014 08/20/2014

56
Samsung Thái nguyên - Hạng 

mục bồn xử lý nước

Thi công phần bê 

tông cốt thép

samsung 

Engineering VN
       12,952,500,000 3/28/2014 08/31/2014
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57

Samsung Thái nguyên - Hạng 

mục Bê tông cốt thép hạng mục 

phụ trợ

Thi công phần bê 

tông cốt thép

samsung 

Engineering VN
         5,155,700,000 5/21/2014 07/31/2014

58
Samsung Thái nguyên - Hạng 

mục BTCT KCT (Metal factory)

Thi công phần kết 

cấu thép

youjin steel 

construction
       29,656,000,000 11/17/2014 09/14/2013

59

Samsung Thái nguyên - Hạng 

mục BTCT BTCT ( package 

1&4)

Thi công phần bê 

tông cốt thép
Samsung C&T        25,641,000,000 11/5/2014 02/15/2015

60
Samsung Bắc Ninh - Hạng mục 

BTCT Metal Line

Thi công phần bê 

tông cốt thép
Samsung C&T        15,435,420,000 11/13/2014 12/31/2014

61
Samsung Bắc Ninh - Hạng mục 

BTCT package 3

Thi công phần bê 

tông cốt thép

Samsung 

Display VN
       12,506,340,000 10/16/2014 04/30/2014

62 Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn
Thi công xây dựng 

nhà máy

JGCS 

Consortium
     253,571,010,000 6/20/2014 10/10/2016

63 Nhiệt điện Vĩnh Tân 4
Thi công xây dựng 

nhà máy

Doosan Heavy 

Industries VN 

Co., Ltd

     106,641,700,000 12/15/2014 02/6/2017

64
Dự án  LG Hải Phòng - Phần 

San lấp mặt bằng 

Thi công phần san 

lấp mặt bằng

 LD GS E&C/ 

Serveone
       46,404,345,900 9/21/2013 12/31/2013
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65
Dự án LG Hải Phòng - Phần  

Kết cấu thép

Thi công phần kết 

cấu thép

Doosung Heavy 

Industries Co., 

Ltd

     163,704,252,259 10/9/2013 02/28/2014

66
Dự án LG Hải Phòng - Phần Bê 

tông cốt thép và tấm sàn Deck

Thi công phần bê 

tông cốt thép và tấm 

sàn Deck

 LD GS E&C/ 

Serveone
     116,824,878,470 10/9/2013 12/31/2014

67
Trung tâm thương mại AEON-

Campuchia
Thi công xây dựng

Tập đoàn xây 

dựng và kỹ thuật 

GS

       77,662,200,000 29/01/2013 06/30/2014

68 Dự án NumberOne Hậu Giang Thi công xây dựng

Công ty TNHH 

numberOne Hậu 

Giang

       69,992,914,200 5/12/2013 13/10/2014

69
Dự án Nhà máy Xử lý nước 

Formosa
Thi công xây dựng

Công ty TNHH 

gang thép Hưng 

nghiệp Formosa 

Hà Tĩnh

     327,013,223,113 6/25/2013 08/31/2014

70

Dự án Công trình hệ thống 

chiếu sáng đường khu sinh hoạt- 

 Formosa

Lắp đặt hệ thống 

chiếu sáng

Công ty TNHH 

gang thép Hưng 

nghiệp Formosa 

Hà Tĩnh

       16,496,700,000 30/8/2013 04/01/2014

71
Dự án Sam sung Thái nguyên - 

Hạng mục Betong cốt thép

Thi công phần bê 

tông cốt thép
Samsung C&T        36,384,810,000 15/6/2013 01/02/2014

72
Dự án Samsung Thái nguyên - 

Hạng mục Kết cấu thép

Thi công phần kết 

cấu thép
Young Hwa      103,164,600,000 4/24/2013 09/14/2013
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73
Nhà máy Samsung Bắc Ninh - 

Hạng mục KCT

Thi công phần kết 

cấu thép
YOUNG HWA      177,653,505,590 1/16/2013 03/15/2013

74
Nhà máy Samsung Bắc Ninh - 

Hạng mục Đường nội bộ

Thi công đường nội 

bộ
Samsung C&T        26,495,040,000 9/23/2013 11/30/2013

75

Dự án Gói thầu EPC Nhà máy 

Tuyển quặng bauxit và Tuyến 

băng tải Alumin Nhân Cơ

Thi công xây dựng Vinacomin      205,339,200,000 8/6/2013 2014

76 Dự án Thủy điện Đồng Nai 5 Thi công xây dựng EVN        82,500,000,000 1/25/2013 2016

77
Dự án GS SD office building 

work
Thi công xây dựng

GS Saigon 

development 

co.,LTD

       17,440,500,000 12/24/2013 2014

78

Xây dựng công trình Hạ tầng 

Sân phân phối 500kV và 02 

ngăn lộ 500kV của Nhà máy 

Nhiệt điện Vũng Áng 2; Ngăn 

máy biến áp liên lạc 500/220kv 

của Nhà máy Nhiệt điện Vũng 

Áng 1

Mua sắm, xây dựng, 

lắp đặt, thí nghiệm 

hiệu chỉnh, chạy thừ

Tập đoàn Dầu 

khí Việt Nam
     423,696,900,000  06/01/2010 10/20/2015

79
Nhà máy tuyển quặng Bauxit 

Tân Rai

Thi công xây dựng 

và lắp đặt thiết bị phi 

tiêu chuẩn cho toàn 

nhà máy

Tập đoàn Công 

nghiệp Than – 

Khoáng sản Việt 

Nam

107,026,000,000 2010 2011

80

Công trình Hạ tầng Sân phân 

phối 500kV và 02 ngăn lộ 

500kV của Nhà máy Nhiệt điện 

Vũng Áng 2; Ngăn máy biến áp 

liên lạc 500/220kv của Nhà 

máy Nhiệt điện Vũng Áng 1

Cung cấp thiết bị 

công nghệ, xây dựng 

và lắp đặt toàn bộ 

sân phân phối

Tập đoàn Dầu 

khí Việt Nam
385,179,000,000 2010 2011
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81 Nhà máy Thủy điện A Lưới

Chế tạo và lắp đặt 

thiết bị cơ khí thủy 

công

Công ty CP thủy 

điện Miền Trung
53,092,000,000 2009 2011

82
Nhà máy Thủy điện Bản Chát - 

Gói 20

Chế tạo và lắp đặt 

thiết bị cơ khí thủy 

công

Ban QLDA 

Thủy điện 1
27,010,000,000 2009 2011

83
Nhà máy Thủy điện Bản Chát - 

Gói 21A cầu trục gian máy

Chế tạo và lắp đặt 

thiết bị cầu trục gian 

máy

Ban QLDA 

Thủy điện 1
33,794,442,000 2010 2012

84 Nhà máy Thủy điện Srêpok 3

Chế tạo và lắp đặt 

thiết bị cơ khí thủy 

công

Ban QLDA 

Thủy điện 5
170,610,000,000 2008 2010

85
Nhà máy thủy điện Buôn Tua 

Srah

Chế tạo và lắp đặt 

thiết bị cơ khí thủy 

công

Ban QLDA 

Thủy điện 5
92,146,000,000 2007 2009

86 Nhà máy thủy điện Buôn Kuôps

Chế tạo và lắp đặt 

thiết bị cơ khí thủy 

công

Ban QLDA 

Thủy điện 5
28,938,000,000 2007 2009

87 Nhà máy Thủy điện Sê San 4

Chế tạo và lắp đặt 

thiết bị cơ khí thủy 

công

Ban QLDA 

Thủy điện 4
323,425,000,000 2006 2008

88 Nhà máy Thủy điện Đồng Nai 5

Chế tạo và lắp đặt 

thiết bị cơ khí thủy 

công

VINACOMIN 2013 2015
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89
Dự án mở rộng sản xuất giai 

đoạn 2 - Gang thép Thái nguyên

Thi công xây dựng 

và lắp đặt thiết bị phi 

tiêu chuẩn…cho toàn 

bộ dự án

TISCO-MCC 764,152,237,800 9/30/2009 2009

90
Nghi sơn 1 - Grounding System 

Subcontract works

Thi công xây dựng 

và lắp đặt hệ thống 

nối đất

JEL 3,577,412,500 8/11/2011 11/6/2012

91

Cung cấp và xây dựng các hạng 

mục cơ – điện cho các tòa nhà 

của Dự án Nhà máy Nhiệt điện 

Nghi Sơn 1.

Cung cấp và xây 

dựng các hạng mục 

cơ – điện.

JEL 101,988,000,000 8/19/2011 3/2/2013

92
Nhà máy Phong điện đảo Phú 

Quý, Bình Thuận

Cung cấp và xây 

dựng các hạng mục 

cơ – điện.

Tập đoàn Dầu 

khí Việt Nam
23,000,000,000 2011

93

Nhà máy Thủy điện Khe Bố - 

Gói thầu 29: Cung cấp vật tư và 

xây dựng đường dây 220kV

Cung cấp vật tư và 

xây dựng đường dây 

220kV

Công ty cổ phần 

Điện lực Việt 

Nam

14,089,000,000 2011

94

Thiết kế, thi công mở rộng Nhà 

máy Piaggio Việt Nam tại Khu 

Công nghiệp Bình Xuyên, Vĩnh 

Phúc

Thiết kế, thi công 

xây dựng toàn bộ nhà 

máy

Công ty TNHH 

Piaggio Việt 

Nam

115,940,000,000 2011 2013

95

Thiết kế chi tiết và xây dựng 

Nhà máy Công ty TNHH MTV 

Thực phẩm Á Châu II

Thiết kế, thi công 

xây dựng toàn bộ nhà 

máy

Công ty TNHH 

MTV Thực 

phẩm Á châu II

100,243,000,000 2011 2013

96
Nghi sơn 1 - Insulation 

Assembly Works for Boiler 1

Thi công lắp đặt hệ 

thống bảo ôn nồi hơi
JEL 13,750,000,000 10/1/2012 4/11/2013
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97
Đường dây và Trạm biến áp 

phục vụ thi công- Formosa

Xây lắp đường dây 

và trạm biến áp 22kV 

phục vụ thi công

Công ty TNHH 

gang thép Hưng 

nghiệp Formosa 

Hà Tĩnh

11,811,358,063 10/8/2012 6/30/2013

98
Samsung Bắc Ninh - Hạng mục 

BTCT

Thi công phần bê 

tông cốt thép
Samsung C&T 45,708,649,756 11/19/2013 3/31/2013

99

Đầu tư xây dựng Nhà máy phân 

bón Điamoon Phốtphat (DAP) 

số 2 – công suất 330.000 

tấn/năm

Thi công phần xây 

dựng

Số … ký ngày 

26/12/2011 
170,961,834,206 2012 2013

100
Thi công xây dựng Dự án OFV- 

 Project Warehouse

Thi công phần xây 

dựng
Số OFV(Y)/1011 40,000,000,000 2012 2012

101
 LG Hải Phòng - Phần San lấp 

mặt bằng 

Thi công san lấp mặt 

bằng 

 Liên doanh GS 

E&C và 

Serveone

42,185,769,000 9/21/2013 12/31/2013

102
LG Hải Phòng - Phần  Kết cấu 

thép

Thi công phần Kết 

cấu thép

Doosung Heavy 

Industries Co., 

Ltd

148,822,047,508 12/18/2013 2/28/2014

103
LG Hải Phòng - Phần Bê tông 

cốt thép và tấm sàn Deck

Thi công phần Bê 

tông cốt thép và tấm 

sàn Deck

 Liên doanh GS 

E&C và 

Serveone

106,204,434,973 10/9/2013 12/31/2014

104
Xây dựng Trung tâm thương 

mại AEON-Campuchia

Xây dựng toàn bộ 

công trình

GS E&C Hàn 

Quốc
70,602,000,000 29/01/2013 6/30/2014
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105 Number One Hậu Giang
Xây dựng toàn bộ 

công trình

Công ty TNHH 

Number One 

Hậu Giang

63,629,922,000 17/12/2013 13/10/2014

106  Nhà máy Xử lý nước Formosa
Xây dựng toàn bộ 

công trình

Công ty TNHH 

gang thép Hưng 

nghiệp Formosa 

Hà Tĩnh

379,000,000,000 4/22/2013 8/31/2014

107
Công trình hệ thống chiếu sáng 

đường khu sinh hoạt- Formosa

Thi công công trình 

hệ thống chiếu sáng 

đường khu sinh hoạt

Công ty TNHH 

Gang thép Hưng 

nghiệp Formosa 

Hà Tĩnh

14,997,000,000 5/9/2013 4/1/2014

108
Sam sung Thái nguyên - Hạng 

mục Bê-tông cốt thép

Thi công phần Bê 

tông cốt thép và tấm 

sàn Deck

Samsung C&T 33,077,100,000 15/6/2013 1/2/2014

109
Samsung Thái nguyên - Hạng 

mục Kết cấu thép

Thi công phần Kết 

cấu thép
Young Hwa 93,786,000,000 16/5/2013 9/14/2013

110
Samsung Bắc Ninh - Hạng mục 

KCT

Thi công phần Kết 

cấu thép
YOUNG HWA 161,503,186,900 11/6/2012 3/15/2013

111
Samsung Bắc Ninh - Hạng mục 

Đường nội bộ

Thi công đường nội 

bộ
Samsung C&T 24,086,400,000 9/24/2013 11/30/2013

112

Gói thầu EPC nhà máy tuyển 

quặng bauxit và tuyến băng tải 

alumin Nhân Cơ

Thi công xây dựng 

và lắp đặt thiết bị phi 

tiêu chuẩn cho toàn 

nhà máy

Vinacomin 186,672,000,000 2013 2014
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113 Thủy điện Đồng Nai 5

Chế tạo và lắp đặt 

thiết bị cơ khí thủy 

công

EVN 75,000,000,000 2013 2014

114 GS SD office building work
Xây dựng toàn bộ 

công trình

GS Saigon 

development 

co.,LTD

15,855,000,000 2013 2014

115 Nhà máy sợi Il - Shin Tây Ninh
Xây dựng toàn bộ 

công trình

Công ty TNHH 

Samsung 

Everland 

Inc.Việt Nam

247,925,263,209 5/16/2014 3/30/2015

116
Samsung Thái nguyên - Hạng 

mục Sân đường nội bộ

Thi công sân đường 

bãi

Samsung 

Engineering VN
52,518,142,760

117
Samsung Thái nguyên - Hạng 

mục bồn xử lý nước

Thi công bồn xử lý 

nước

Samsung 

Engineering VN
11,775,000,000 3/28/2014 8/31/2014

118

Samsung Thái nguyên - Hạng 

mục Bê-tông cốt thép hạng mục 

phụ trợ

Thi công phần bê 

tông cốt thép

Samsung 

Engineering VN
4,687,000,000 5/21/2014 7/31/2014

119
Samsung Thái nguyên - Hạng 

mục BTCT KCT (Metal factory)

Thi công phần bê 

tông cốt thép

Youjin Steel 

Construction
26,960,000,000 11/25/2014 9/14/2013

120

Samsung Thái nguyên - Hạng 

mục BTCT BTCT ( pakage 

1&4)

Thi công phần bê 

tông cốt thép
Samsung C&T 23,310,000,000 11/5/2014 2/15/2015
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121
Samsung Bắc Ninh - Hạng mục 

BTCT Metal Line

Thi công phần bê 

tông cốt thép
Samsung C&T 14,032,200,000 11/13/2013 12/31/2014

122
Samsung Bắc Ninh - Hạng mục 

BTCT package 3

Thi công phần bê 

tông cốt thép

Samsung 

Display VN
11,369,400,000 9/11/2014 4/30/2014

123 Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn
Thi công phần xây 

dựng

JGCS 

Consortium
230,519,100,000 6/20/2014 10/10/2016

124 Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4
Thi công phần bê 

tông cốt thép

Doosan Heavy 

Industries VN 

Co., Ltd

96,947,000,000 12/18/2014 2/6/2017

125
Dự án Khu phức hợp Vietnam 

CE

Thi công phần bê 

tông cốt thép

Samsung 

Engineering VN 

Co., Ltd

91,424,265,897 1/14/2015 4/20/2015

126
Nhà kho của TCT Bia rượu và 

nước giải khats - Gói số 4 

Thi công phần xây 

dựng

TCT CP bia-

rượu-nước giải 

khát HN

16,353,861,955 4/17/2015 140 ngày

127
Dự án Khu phức hợp Vietnam 

CE- BTCT

Thi công phần xây 

dựng

Cheil Industries 

INC.VN
87,960,000,000 5/20/2015 11/30/2015

128 SS PC Pile Works - 3D GLASS Thi công cọc móng
SAMSUNG 

C&T
5,359,200,000 1/2/2015 4/15/2015
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129
SS BTCT Package 5-6/ 3D 

GLASS

Thi công phần bê 

tông cốt thép

SAMSUNG 

ENGINEERING
55,293,000,000 7/3/2015 9/30/2015

130
SS Pile & RC Work - Đóng cọc 

& BTCT/UT Component 2

Thi công phần bê 

tông cốt thép và cọc 

móng

CHEIL 

INDUSTRIES
1,398,600,000 16/1/2015 2/28/2015

131
SS Pile & RC Work - Đóng cọc 

& BTCT/ Nhà Kho mở rộng

Thi công phần bê 

tông cốt thép và cọc 

móng

CHEIL 

INDUSTRIES
1,117,200,000 16/1/2015 2/28/2015

132 Vĩnh Tân 4 - Bulding works
Thi công phần xây 

dựng

Doosan Heavy 

Industrues 
96,947,000,000 12/15/2014

133 Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4
Thi công phần đường 

ống

Doosan Heavy 

Industrues 
8,200,000,000 4/8/2015

134 Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4
Thi công phần sàn 

nâng

Doosan Heavy 

Industrues 
6,672,362,000 11/17/2015 12/31/2016

135 Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình
Thi công phần cơ 

điện trong nhà máy

Yurtec 

corporation
425,000,000 9/8/2015 10/8/2015

136
Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 

1 - SPP 220kV

Cung cấp thiết bị 

công nghệ, xây dựng 

và lắp đặt toàn bộ 

sân phân phối

Tập đoàn điện 

lực VN
117,264,788,047 11/2/2015 9/15/2016
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137
Công trình Đường sắt Đô thị 

Bến Thành Tp. HCM 

Thi công phần xây 

dựng

GS Engineering 

& Construction 

Corporation

33,694,787,716 9/20/2015 7/30/2016

138 SS RC Work (package 2)-V2
Thi công phần xây 

dựng

SAMSUNG 

C&T
32,658,500,000 8/13/2015 5/31/2016

139 SS RC Work- Metal Line
Thi công phần xây 

dựng

SAMSUNG 

C&T
8,133,450,000 8/15/2015 10/30/2015

140

Cung cấp lắp đặt và thí nghiệm 

hiệu chỉnh thiết bị cơ khí thủy 

công

Chế tạo và lắp đặt 

thiết bị cơ khí thủy 

công

Công ty CP thủy 

điện Nho Quế 1
23,933,862,105 10/9/2015 24 tháng

141 Nhà máy Đông Đô -  Hải Phòng
Thi công phần xây 

dựng

DongDo 

Electronics 

Haiphong Co., 

Ltd

73,000,000,000 2/26/2015 8/31/2015

142
Cơ điện và KCT ống khói - 

Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình

Thi công phần cơ 

điện

Jurong 

engineering 

limited

2,400,000,000 12/2/2015 1/30/2017

143
Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 

3
Đường ống

Mitsui 

Engineering & 

Shipbuilding 

Co., Ltd

333,000,000,000 12/31/2015 10/31/2016

144 Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình

Thiết kế chi tiết, 

Cung cấp & lắp đặt 

hệ thống M&E

Yurtec 

corporation
46,275,000,000 1/15/2016 4/15/2018

VINAINCON



VINAINCON

TT Tên Công trình Phạm vi công việc  Chủ đầu tư  Giá trị Hợp đồng Bắt đầu Kết thúc

145

Khối lớp học - giảng đường 

hành chính tại cơ sở Thủ đức 

của Trường Cao đẳng Kinh tế - 

Kỹ thuật Vinatex Tp. HCM

Xây dựng

Trường CĐ kinh 

tế - kỹ thuật 

VINATEX

31,305,454,545 10/20/2016 300 ngày

146 Nhà máy Samsung Bắc Ninh Thi công đường ống Samsung C&T 22,289,820,000 8/8/2016 146 ngày

147
Sân phân phối 500kV Trung 

tâm điện lực Sông Hậu

Khảo sát, lập thiết kế 

kỹ thuật, EPC SPP 

500kV Trung tâm 

điện lực Sông Hậu

PVN 291,205,000,000 5/15/2017 602 NGÀY

148

Cung cấp, vận chuyển máy biến 

áp 500kv-900 MVA và thiết bị 

giám sát dầu online

Công ty truyền 

tải điện 3
44,618,451,900 2/26/2017 270 ngày

149

Cung cấp, vận chuyển máy biến 

áp 500kv-900 MVA và thiết bị 

giám sát dầu online

Công ty Truyền 

tải điện 3
875.820 USD 2/26/2017 270 ngày

150

Trang bị thiết bị định vị sự cố 

cho các đường dây 220kV, 

500kV

Công ty Truyền 

tải điện 4
9,832,655,670 5/5/2017 150 ngày

151

Trang bị Thiết bị định vị sự cố 

cho các đường dây 220kV, 

500kV

Công ty Truyền 

tải điện 4
608.431 USD 5/5/2017 150 ngày

152
Nhà máy Tuyển quặng Bauxit 

Tân Rai

Thi công xây dựng 

và lắp đặt thiết bị phi 

tiêu chuẩn cho toàn 

nhà máy

Tập đoàn Công 

nghiệp Than – 

Khoáng sản Việt 

Nam

107,026,000,000 2010 2011
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153

Xây dựng công trình Hạ tầng 

Sân phân phối 500kV và 02 

ngăn lộ 500kV của Nhà máy 

Nhiệt điện Vũng Áng 2; Ngăn 

máy biến áp liên lạc 500/220kv 

của Nhà máy Nhiệt điện Vũng 

Áng 1

Cung cấp thiết bị 

công nghệ, xây dựng 

và lắp đặt toàn bộ 

sân phân phối

Tập đoàn Dầu 

khí Việt Nam
385,179,000,000 2010 2011

154 Nhà máy Thủy điện A Lưới

Chế tạo và lắp đặt 

thiết bị cơ khí thủy 

công

Công ty CP thủy 

điện Miền Trung
53,092,000,000 2009 2011

155
Nhà máy Thủy điện Bản Chát - 

Gói 20

Chế tạo và lắp đặt 

thiết bị cơ khí thủy 

công

Ban QLDA 

Thủy điện 1
27,010,000,000 2009 2011

156
Nhà máy Thủy điện Bản Chát - 

Gói 21A cầu trục gian máy

Chế tạo và lắp đặt 

thiết bị cầu trục gian 

máy

Ban QLDA 

Thủy điện 1
33,794,442,000 2010 2012

157 Nhà máy Thủy điện Srêpok 3

Chế tạo và lắp đặt 

thiết bị cơ khí thủy 

công

Ban QLDA 

Thủy điện 5
170,610,000,000 2008 2010

158
Nhà máy Thủy điện Buôn Tua 

Srah

Chế tạo và lắp đặt 

thiết bị cơ khí thủy 

công

Ban QLDA 

Thủy điện 5
92,146,000,000 2007 2009

159 Nhà máy Thủy điện Buôn Kuốp

Chế tạo và lắp đặt 

thiết bị cơ khí thủy 

công

Ban QLDA 

Thủy điện 5
28,938,000,000 2007 2009

160 Nhà máy Thủy điện Sê San 4

Chế tạo và lắp đặt 

thiết bị cơ khí thủy 

công

Ban QLDA 

Thủy điện 4
323,425,000,000 2006 2008
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161
Cung cấp thiết bị cơ khí thuỷ 

công - Đồng nai 5

Chế tạo và lắp đặt 

thiết bị cơ khí thủy 

công

VINACOMIN

162
 Dự án mở rộng sản xuất giai 

đoạn 2 - Gang thép Thái nguyên

Thi công xây dựng 

và lắp đặt thiết bị phi 

tiêu chuẩn…cho toàn 

bộ dự án

TISCO-MCC 764,152,237,800 2009

163

Nhà máy Nhiệt điện Nghi sơn 1 

- Grounding System 

Subcontract works

Thi công xây dựng 

và lắp đặt hệ thống 

nối đất

JEL 3,577,412,500 8/11/2011 11/6/2012

164

Cung cấp và xây dựng các hạng 

mục cơ – điện cho các tòa nhà 

của Dự án Nhà máy Nhiệt điện 

Nghi Sơn 1.

Cung cấp và xây 

dựng các hạng mục 

cơ – điện.

JEL 101,988,000,000 8/19/2011 3/2/2013

165

Nhà máy Phong điện đảo Phú 

Quý,

Bình Thuận

Cung cấp và xây 

dựng các hạng mục 

cơ – điện.

Tập đoàn Dầu 

khí Việt Nam
23,000,000,000 2011

166

Nhà  máy Thủy điện Khe Bố - 

Gói thầu 29: Cung cấp vật tư và 

xây dựng đường dây 220kV.

Cung cấp vật tư và 

xây dựng đường dây 

220kV

Công ty cổ phần 

Điện lực Việt 

Nam

14,089,000,000 2011

167

Thiết kế, thi công mở rộng Nhà 

máy Piaggio Việt Nam tại Khu 

Công nghiệp Bình Xuyên, Vĩnh 

Phúc

Thiết kế, thi công 

xây dựng toàn bộ nhà 

máy

Công ty TNHH 

Piaggio Việt 

Nam

115,940,000,000 2011 2013

168
Nhà máy Công ty TNHH MTV 

Thực phẩm Á Châu II.

Thiết kế, thi công 

xây dựng toàn bộ nhà 

máy

Công ty TNHH 

MTV Thực 

phẩm Á châu II

100,243,000,000 2011 2013
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169 Nhà máy Nhiệt điện Nghi sơn 1 

Thi công lắp đặt hệ 

thống bảo ôn nồi hơi 

số 1

JEL 13,750,000,000 10/1/2012 4/11/2013

170

Đường dây và Trạm Biến áp 

phục vụ thi công- Nhà máy 

Thép Formosa

Xây lắp đường dây 

và trạm biến áp 22kV 

phục vụ thi công

Công ty TNHH 

gang thép Hưng 

nghiệp Formosa 

Hà Tĩnh

11,811,358,063 10/8/2012 6/30/2013

171
Samsung Bắc Ninh - Hạng mục 

BTCT

Thi công phần bê 

tông cốt thép
Samsung C&T 45,708,649,756 11/19/2013 3/31/2013

172

Đầu tư xây dựng Nhà máy phân 

bón Diamoni Phốtphat (DAP) 

số 2 – công suất 330.000 

tấn/năm

Thi công phần xây 

dựng
170,961,834,206 2012 2013

173
Nhà máy Orion Việt Nam OFV- 

 Warehouse

Thi công phần xây 

dựng

Orion Vietnam 

OFV
40,000,000,000 2012 2012
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